



















Mẫu M5

MẪU LÝ LỊCH

Cán bộ, đảng viên

(Theo Công văn số: 263-CVNB/BTC.TU

Ngày 09/3/2009 của BTC Thành ủy)
I- SƠ YẾU LÝ LỊCH:

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TAM CƯƠNG
- Tên thường gọi: CƯƠNG
- Bí danh: không
- Sinh ngày 13 tháng 02 năm 1963
- Nơi sinh: Quy Nhơn – Bình Định
- Nguyên quán: Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định
- Nơi ở hiện nay: 9/11 Chung cư Mỹ An, đường 19, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
- Thành phần gia đình xuất thân: Gia đình 
- Trình độ học vấn:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn kỹ thuật (học hàm, bằng cấp): Thạc sỹ Quản lý Khoa học – Công nghệ.

+ Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngày tham gia công tác: 09/2001 Giảng viên khoa Công nghệ Cơ Khí. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM 
- Ngày nhập ngũ: …………… Ngày chuyển ngành: ………….. quân hàm …….....

- Ngày được tuyển dụng: 09/2001 cơ quan tuyển dụng: Sở Giáo Dục Tp.HCM
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……………… ngày chính thức: ………......

tại chi bộ: …………………………………………………………………………………...

- Chức vụ hiện tại: Phó trưởng Khoa
- Ngạch công chức, viên chức: 15.111 Bậc lương: 5 từ tháng 9 năm 2013 
- Tình hình sức khỏe: tốt
- Sở trường công tác: giảng dạy
II- LỊCH SỬ BẢN THÂN:

A. Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể:

(từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: học tập những trường nào, ở đâu; hoặc làm những công việc gì, trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu).

1975 – 1978: Còn nhỏ học phổ thông tại Quy Nhơn. Cư trú tại 38 Hàm Nghi, Quy Nhơn, Bình Định.
10/1978 – 9/1982: Học Trường Kỹ Thuật Cơ điện Quy Nhơn – Nghĩa Bình.
B. Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng hoặc tham gia cách mạng):
(Từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: chức danh, chức vụ chính quyền, đoàn thể; tên cơ quan, đơn vị, tổ chức).

9/1982 – 9/1992: Nhân viên Xí nghiệp Cơ khí xây dựng Nghĩa Bình. 
 
 9/1992 – 9/1996: Học đại học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Q.Thủ Đức (chuyên ngành Cơ khí). 
 
9/1996 – 9/2000: Chỉ huy Trưởng (chế tạo, lắp đặt thiết bị các công trình); Trưởng phòng kỹ thuật; Phó Giám đốc kỹ thuật Công Ty TNHH TÂN HOÀNG TUẤN.

9/2000 – nay: Giảng viên; Trưởng bộ môn; Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ Cơ khí Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM.

9/2011 – 9/2013: Học thạc sỹ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (chuyên ngành Quản lý Khoa học – Công nghệ). 
C. Đã đi nước ngoài:

(Đi nước nào; thời gian từ ngày, tháng, năm nào; mục đích: công tác, học tập, tham quan du lịch).

07/2009: Du lịch Thailan.

07/2010: Du lịch Malaysia.

08/2010: Du lịch Trung Quốc

07/2012: Du lịch Malaysia.
III- QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

A. Thân nhân chủ yếu:

Từng người phải ghi rõ:

- Họ, tên (tên khác hoặc bí danh nếu có); ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh xã, huyện, tỉnh.

- Đặc điểm lịch sử chính trị trong từng thời gian, như:

+ Tham gia hoạt động cách mạng từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; chức vụ; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Bị bắt, bị tù từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tại đâu.

+ Đi lính, làm việc, tham gia các tổ chức đảng phái của chế độ cũ từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; cấp bậc, chức vụ.

+ Từ sau ngày 30/4/1975 đến nay làm gì, ở cơ quan, đơn vị nào. Nếu có học cải tạo, bị tù ghi rõ thời gian từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào. Hiện nay ở đâu (nếu xuất cảnh định cư ở nước nào, nghỉ hưu, đã chết … ghi rõ năm).
1- Vợ: Đặng Thị Út. 

Sinh ngày 01/06/1963. Nơi sinh: Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định.
Nơi ở hiện nay: 9/11 Chung cư Mỹ An, đường 19, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
1975 – 1981: Còn nhỏ học phổ thông tại Quy Nhơn – Bình Định

1981 – 1985: Học trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn.

1985 – 1998: Giáo viên Trường Phổ thông Trung học An Khê – Gia lai.
1998 – 2008: Giáo viên, Phó hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Quận I, Tp.HCM

2008 – nay: Phó hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang Quận I, Tp.HCM
2- Các con: 
- Con: Nguyễn Đặng Tú Khuê
Sinh ngày 18/07/1988. Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định.
Nơi ở hiện nay: 8/11 Chung cư Mỹ An, đường 19, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
1988 – 2006: học phổ thông tại Tp.HCM

2006 – 2008: học trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia Tp.HCM)
2008 – 2010: học trường Đại học NOTTINGHAM MALAYSIA

2010 – nay: Công tác tại Tập đoàn AKZONOBEL 
- Con: Nguyễn Đặng Tú Uyên
Sinh ngày 03/05/1991. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện nay: 9/11 Chung cư Mỹ An, đường 19, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
1991 – 2009: học phổ thông tại Tp.HCM

2009 – 2013: học trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia Tp.HCM)
2013 – nay: Học trường Đại học WEST OF ENGLAND (Anh Quốc)
3- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân:

- Cha: Nguyễn Thơ
Sinh ngày 13/03/1940. Nơi sinh: Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định.

Nơi ở hiện nay: 10 Phó đức chính, Phường 01, Quận Bình thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
1940 – 1960: học phổ thông tại Tuy Phước, Bình Định.

1960 – 1965: Giáo viên Trường Tiểu học Phù mỹ, Bình Định. Cư trú tại 38 Hàm Nghi, Quy Nhơn, Bình Định.
1965 – 1969: Tổng động viên đi lính ngụy cấp bậc sau cùng trung úy, đóng quân tại Phú Yên.

1969 – 1975: Giáo viên Trường Trung học Cường Đễ Quy Nhơn, cư trú tại 38 Hàm Nghi, Quy Nhơn, Bình Định.

1975 – 1979: tập trung cải tạo tại An Lão, Bình Định.
1979 – 1990: công nhân xây dựng, Xí nghiệp Xây dựng Nghĩa Bình, cư trú tại 38 Hàm Nghi, Quy Nhơn, Bình Định. 

1990 – 2000: làm Photocopy, cư trú tại 10 phó đức chính, phường 01, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
2000 – nay: Mất sức, hiện đang cư trú tại 10 phó đức chính, phường 01, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Mẹ: Trần Thị Thanh Xuân
Sinh 1935. Nơi sinh: Phước An, Tuy Phước, Bình Định. 

1935 – 1960: còn nhỏ, đi học, cư trú tại Phước An, Tuy Phước, Bình Định. 

1960 – 1975: nội trợ, cư trú tại 38 Hàm Nghi, Quy Nhơn, Bình Định.
1975 – 1989: nội trợ, cư trú tại 38 Hàm Nghi, Quy Nhơn, Bình Định. 

1990 : Bệnh chết, tại 10 phó đức chính, phường 01, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
4- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vơ hoặc chồng:

- Cha: Đặng Văn Bằng
Sinh 1925. Nơi sinh: Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định.

1925 – 1965: làm nông, đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chính trị viên xã Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định

1965 – 1975: cư trú tại 47/7 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. 

1975 – 1987: làm nông, xã Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định.

1987 : Bệnh chết, tại xã Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định.
- Mẹ: Đồng Thị Lịa
Sinh 1929. Nơi sinh: Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định.

1929 – 1965: làm nông, xã Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định

1965 – 1975: cư trú tại 47/7 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. 

1975 – 1994: làm nông, xã Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định.

1994 : Bệnh chết, tại xã Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định.
B- Quan hệ thân tộc:

(Cách ghi như phần thân nhân chủ yếu nhưng về đặc điểm lịch sử của từng người chỉ cần nêu tóm tắt).

1- Quan hệ thân tộc của bản thân:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác, chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của bản thân.

- Ông nội: Nguyễn Duyên

Sinh 1912. Nơi sinh: Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định.

1912 – 1965: làm nông, đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, xã Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định

1965 – 1975: cư trú tại 47 Nguyễn Lữ, Quy Nhơn, Bình Định. 

1975 – 1990: làm nông, xã Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định.

1990 – 1993: mất sức, cư trú tại 47 Nguyễn Lữ, Quy Nhơn, Bình Định.
1993 : Bệnh chết, tại 47 Nguyễn Lữ, Quy Nhơn, Bình Định. 
- Bà nội: Bùi Thị Năm

Sinh 1920. Nơi sinh: Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định.

1920 – 1965: làm nông, xã Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định

1965 – 1975: cư trú tại 47 Nguyễn Lữ, Quy Nhơn, Bình Định. 

1975 – 1990: làm nông, xã Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định.

1990 – 2000: mất sức, cư trú tại 47 Nguyễn Lữ, Quy Nhơn, Bình Định.

2000 – 2010: mất sức, cư trú tại 10 Phó đức chính, Phường 01, Quận Bình thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
2010: Bệnh chết, tại 10 Phó đức chính, Phường 01, Quận Bình thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ông ngoại: Trần Trác 

Bệnh chết 1981, tại Phước An, Tuy Phước, Bình Định. 

- Bà nội: Trần Thị Chín
Bệnh chết 1988, tại Phước An, Tuy Phước, Bình Định.
- Chú: Nguyễn Văn Đỗng

Sinh 1941. Nơi sinh: Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định.

Nơi ở hiện nay: 76 Đinh Tiên Hoàng, Pleiku, Gia Lai.
1941 – 1961: học phổ thông tại Tuy Phước, Bình Định.

1961 – 1965: Giáo viên Trường Đại Mỹ, Nha Trang, Khánh Hòa.

1966 – 1970: Tổng động viên đi lính ngụy, cấp bậc sau cùng thiếu úy, đóng quân tại Phú Bổn, Pleiku.

1970 – 1975: Giáo viên Trường Trung học Pleiku.

1975 – 1978: tập trung cải tạo tại Pleiku, Gia Lai.

1978 – 2003: làm nhân viên xí nghiệp xây dựng Pleiku, Gia Lai.
2003 – nay: Mất sức, hiện đang cư trú tại 76 Đinh Tiên Hoàng, Pleiku, Gia Lai.
- Cô: Nguyễn Thị Ban

Sinh 1944. Nơi sinh: Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định.

Nơi ở hiện nay: cư trú tại 35 Nguyễn Lữ, Quy Nhơn, Bình Định. 
1944 – 1965: làm nông, xã Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định

1965 – 1975: nội trợ, cư trú tại 35 Nguyễn Lữ, Quy Nhơn, Bình Định. 

1975 – nay: nội trợ, cư trú tại 35 Nguyễn Lữ, Quy Nhơn, Bình Định.
 - Em ruột: Nguyễn Thị Tú Hoàng
Sinh 1964. Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định.

Nơi ở hiện nay: 10 Phó đức chính, Phường 01, Quận Bình thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
1964 – 1975: còn nhỏ, đi học, cư trú tại 38 Hàm Nghi, Quy Nhơn, Bình Định.
1975 – 1982: đi học, cư trú tại 38 Hàm Nghi, Quy Nhơn, Bình Định.
1982 – 1986: học Đại học Bách khoa Tp.HCM.

1986 – 2012: Quản đốc xưởng, công ty bánh kẹo Bibica, Biên Hòa, Đồng Nai.

2012 – nay: nghỉ hưu, 10 Phó đức chính, Phường 01, Quận Bình thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Em ruột: Nguyễn Tam Trung
Sinh 1965. Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định.

Nơi ở hiện nay: 346 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
1965 – 1975: còn nhỏ, đi học, cư trú tại 38 Hàm Nghi, Quy Nhơn, Bình Định.
1975 – 1982: đi học, cư trú tại 38 Hàm Nghi, Quy Nhơn, Bình Định.
1982 – 1986: học Đại học Bách khoa Tp.HCM.

1986 – 2012: Phó Giám đốc Công ty Sài gòn CTT.

2012 – nay: nghỉ hưu, 346 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Em ruột: Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh 1968. Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định.

Nơi ở hiện nay: 10 Phó đức chính, Phường 01, Quận Bình thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
1968 – 1975: còn nhỏ, đi học, cư trú tại 38 Hàm Nghi, Quy Nhơn, Bình Định.
1975 – 1988: đi học, cư trú tại 38 Hàm Nghi, Quy Nhơn, Bình Định.
1988 – 1992: học Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai.

1992 – nay: giáo viên Trường THCS Phú Mỹ, Quận Bình thạnh, cư trú 10 Phó đức chính, Phường 01, Quận Bình thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
2- Quan hệ thân tộc của vợ hoặc chồng:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng.
- Ông nội: Đặng Tri 
Bệnh chết 1932, tại Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định. 

- Bà nội: Nguyễn Thị Sáng
Bệnh chết 1963, tại Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định. 

- Chị ruột: Đặng Thị Thận
Sinh 1955. Nơi sinh: Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định.
1955 – 1965: còn nhỏ, đi học, làm nông, xã Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định.

1965 – 1975: đi học, cư trú tại 47/7 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. 

1975 – nay: làm nông, xã Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định.

- Em ruột: Đặng Thị Vân
Sinh 1968. Nơi sinh: Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định.

Nơi ở hiện nay: 51A/44 khu phố 1, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
1968 – 1975: còn nhỏ, đi học, cư trú tại 47/7 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. 

1975 – 2000: đi học, cư trú xã Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định.
2000 – nay: Nhân viên ngân hàng, ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

- Khen thưởng: 

Năm học 2004 – 2005: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (Sở Giáo Dục và Đào Tạo cấp).
Năm học 2005 – 2006: giáo viên dạy giỏi cấp trường. Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. (Sở Giáo Dục và Đào Tạo cấp)
Năm học 2006 – 2007: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (Sở Giáo Dục và Đào Tạo cấp).

Năm học 2007 – 2008: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (Sở Giáo Dục và Đào Tạo cấp). Bằng khen UBND Tp.HCM (2008).
- Kỷ luật: không
V- CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN:

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06  năm 2015

Xác nhận của Thủ trưởng
Người khai ký tên
                                                                                       Nguyễn Tam Cương
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